
I THUẬN HIỆP

1 1 Trần Thị Lụa 1945 Thuận Hiệp Chủ hộ

II THUẬN NHỨT

1 1 Thái Văn Đây 1952 Thuận Nhứt Chủ hộ

2 Nguyễn Thị Sen 8/26/1957 Thuận Nhứt Vợ 

3 Thái Thị Thu Thông 1987 Thuận Nhứt Con

2 4 Hồ Công Tuấn 1970 Thuận Nhứt Chủ hộ

5 Lê Thị Cháu 1973 Thuận Nhứt Vợ 

6 Hồ Đức Nam 1994 Thuận Nhứt Con

7 Hồ Thị Mỹ Ái 2004 Thuận Nhứt Con

8 Hồ Trực 2008 Thuận Nhứt Con

3 9 Đỗ Thị Bê 20/02/1949 Thuận Nhứt Chủ hộ

4 10 Nguyễn Huệ 1950 Thuận Nhứt Chủ hộ

11 Trần Thị Trước 1954 Thuận Nhứt Vợ

III HÒA MỸ

1 1 Võ Minh Thi 1979 Hòa Mỹ Chủ hộ

2 Vương Thị Tân 4/15/1978 Hòa Mỹ Vợ

3 Võ Thị Tuyết Phường 2/15/2006 Hòa Mỹ Con

4 Võ Thị Tuyết Phương 1/3/2012 Hòa Mỹ Con

2 5 Nguyễn Đình Tấn 1950 Hòa Mỹ Chủ hộ

6 Trần Thị Hiếu 1953 Hòa Mỹ Vợ

3 7 Hồ Thị Phó 1939 Hòa Mỹ Chủ hộ

IV THUẬN TRUYỀN

1 1 Nguyễn Thị Mơ 1943 Thuận Truyền Chủ hộ

2 2 Lương Thị Điểu 1945 Thuận Truyền Chủ hộ

3 3 Nguyễn Đình Phùng 1/1/1945 Thuận Truyền Chủ hộ

4 Phạm Thị Tình 1950 Thuận Truyền Vợ 

4 5 Trần Thị Lắm 1/1/1945 Thuận Truyền Chủ hộ

5 6 Trần Thị Qua 1945 Thuận Truyền Chủ hộ

V THUẬN HẠNH
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DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO NĂM 2024

Năm Sinh Địa chỉ Quan hệHọ và tên  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 14/11/2024 của UBND 

xã Bình Thuận)



1 1 Huỳnh Thị Được 1945 Thuận Hạnh Chủ hộ

2 2 Thái Văn Lạ 1961 Thuận Hạnh Chủ hộ

3 Bùi Thị Thuận 1957 Thuận Hạnh Vợ

3 4 Phùng Liền 1943 Thuận Hạnh Chủ hộ

5 Nguyễn Thị Huệ 1946 Thuận Hạnh Vợ 

6 Phùng Thị Tiên 1993 Thuận Hạnh Con

4 7 Thái Thị Như 1945 Thuận Hạnh Chủ hộ

5 8 Tạ Ngọc Kiên 4/14/1976 Thuận Hạnh Chủ hộ

9 Nguyễn Thị Lài 5/15/1978 Thuận Hạnh Vợ

10 Tạ Tuấn Kiệt 3/20/2003 Thuận Hạnh Con

Tổng cộng: Toàn xã có: 18 hộ 35 khẩu thoát nghèo năm 2024
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